	    UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TH PHƯỢNG KỲ

Họ và tên: ………………………
Lớp :   4…….
	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Năm học :  2022 - 2023
Môn Tiếng Việt lớp 4
(Phần kiểm tra Đọc)
( Thời gian làm bài: 25 phút)



	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	
	



I. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm) 
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
           HS đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi:
CÂY XOÀI
	Ba tôi trồng một cây xoài. Giống xoài quả to, ngọt và thơm lừng. Mùa xoài nào cũng vậy, ba đều đem biếu chú Tư nhà bên vài ba chục quả.
	Bỗng một năm gió bão làm bật mấy chiếc rễ. Thế là cây xoài nghiêng hẳn một nửa sang vườn chú Tư. Rồi đến mùa quả chín, tôi trèo lên cây để hái. Sơn (con chú Tư) cũng đem cây có móc ra vin cành xuống hái. Tất nhiên tôi ở trên cây nên hái được nhiều hơn. Hái xong, ba tôi vẫn đem biếu chú Tư vài chục quả. Lần này thì chú không nhận. Đợi lúc ba tôi đi vắng, chú ra đốn phần cây xoài ngã sang vườn chú. Các cành thi nhau đổ xuống. Từng chiếc lá xoài rơi lả tả, nhựa cây ứa ra. Ba tôi về thấy vậy chỉ thở dài mà không nói gì.
	Mùa xoài lại đến. Lần này, ba tôi cũng đem biếu chú Tư vài chục quả. Tôi liền phản đối. Ba chỉ nhỏ nhẹ khuyên tôi:
	- Chú Tư sống dở, mình phải sống hay như thế mới tốt, con ạ!
	Tôi tức lắm nhưng đành phải vâng lời. Lần này chú chỉ nhận mấy quả thôi. Nhưng từ đó cây xoài cành lá lại xum xuê. Đến mùa, cây lại trĩu quả và Sơn cũng chẳng còn ra tranh hái với tôi nữa.
	Đơn giản thế nhưng ba tôi đã dạy cho tôi cách sống tốt ở đời.
	(Mai Duy Quý)
Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc hoàn thành nội dung bài tập. 
Câu 1: (0,5 điểm). Người cha của bạn nhỏ đã trồng loài cây ăn quả nào?
A. Xoài	B. Chôm chôm                           C. Măng cụt
Câu 2: (0,5 điểm) Vì sao cây xoài nhà bạn nhỏ trong câu chuyện lại nghiêng sang vườn nhà hàng xóm?
A. Vì tán cây lan rộng.
B. Vì gió bão làm bật rễ.
C. Vì cây mọc trên đất của cả hai nhà.
Câu 3: (0,5 điểm). Tại sao chú hàng xóm lại không nhận xoài biếu như mọi năm?
A. Vì chú không thích ăn xoài.
B. Vì xoài năm nay không ngon.
C. Vì chú thấy con mình và con nhà hàng xóm đã tranh nhau hái.
Câu 4: (0,5 điểm). Chú hàng xóm đã làm gì với phần cây xoài đổ sang nhà chú?
A. Dùng tre chống lên.
B. Gọi ba bạn nhỏ kéo lại về phía vườn.
C. Đốn phần cây xoài đó đi.
Câu 5: (1 điểm) Ba của bạn nhỏ đã có thái độ như thế nào khi thấy cây xoài bị đốn phần cành ngả sang vườn hàng xóm?
A. Thở dài không nói gì, vẫn tiếp tục sống tốt và biếu xoài.
B. Không có ý kiến gì.
C. Tức giận, không biếu xoài nữa.
Cầu 6: (1 điểm) Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: (1 điểm). Trong câu chuyện trên có tất cả mấy danh từ riêng?
A. Một từ. Đó là các từ:............................................................................................................
B. Hai từ. Đó là các từ:............................................................................................................
C. Ba từ. Đó là các từ:..............................................................................................................                       
Câu 8: (0,5 điểm). Câu: “Giống xoài quả to, ngọt và thơm lừng.” thuộc kiểu câu gì?
A. Câu kể Ai là gì?                   B. Câu kể Ai làm gì?           C. Câu kể Ai thế nào?
Câu 9: (0,5 điểm). Hãy tìm một từ ghép trong đó có tiếng chứa âm đầu “ch” để phân biệt nghĩa với từ được gạch chân trong câu: “Đến mùa, cây lại trĩu quả và Sơn cũng chẳng còn ra tranh hái với tôi nữa.”
 .................................................................................................................................................
Câu 10: (1 điểm).  Hãy xác định CN và VN trong câu sau: “Mùa xoài nào cũng vậy, ba đều đem biếu chú Tư nhà bên vài ba chục quả.”.  
	                               




UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG KỲ

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT
Lớp 4 (Phần kiểm tra Đọc)
Năm học : 2022 - 2023
I. Đọc thành tiếng: (3 điểm)	
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 đểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt ( 7 điểm )
Câu 1. ( 0,5 điểm): A
Câu 2. (0,5 điểm): B
Câu 3. (0,5 điểm): C
Câu 4. (0,5 điểm): C
Câu 5. (1 điểm): A            
Câu 6. (1 điểm): Bài học về cách sống tốt ở đời.
Câu 7.  (1 điểm): B. Đó là các từ: Sơn, Tư
Câu 8. (0,5 điểm): C
Câu 9. (0,5 điểm): HS tìm đúng một từ ghép chứa tiếng có âm đầu là ch để phân biệt nghĩa với từ tranh.  VD: quả chanh  
Câu 10. (1 điểm):                                                                            
            Mùa xoài nào cũng vậy, ba đều đem biếu chú Tư nhà bên vài ba chục quả.
	CN                    VN	                                                                                                                                                                          









TRƯỜNG TH PHƯỢNG KỲ

MA TRẬN NỘI DUNG VÀ CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4- GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2022 - 2023

1. Ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu,
số điểm
	Mức
1
	Mức
2
	Mức
3
	Mức
4
	Tổng

	Kiến thức tiếng Việt
- Hiểu và xác định đúng các danh từ riêng có trong câu chuyện.
- Hiểu và xác định đúng câu kể Ai thế nào?
- Hiểu và tìm được từ ghép để phân biệt chính tả. 
- Hiểu và xác định đúng CN và VN trong câu.
	
Số câu

	
1
	
1
	
1
	
1
	
04

	
	

Số điểm
	

0,5
	

1
	

0,5
	

1
	

03

	Đọc hiểu văn bản
- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
- Hiểu nội dung bài đọc và ý nghĩa của bài đọc.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin  từ bài đọc.
- Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc. Biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	

Số câu
	

2
	

2
	

1
	

1
	

06



	
	

Số điểm
	

1
	

1
	

1
	

1
	

04

	Tổng
	Số câu
	3
	3
	2
	2
	10

	
	Số điểm
	2
	2
	2
	1
	7





2. Ma trận câu hỏi đề kiểm tra:

	
TT
	
Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	
Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản

	Số câu
	2
	
	2
	
	1
	
	1
	
	6

	
	
	Câu số
	1- 2
	
	3-4
	
	5
	
	6
	
	

	2
	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	4

	
	
	Câu số
	7
	
	8
	
	9
	
	10
	
	

	Tổng số câu
	3
	
	3
	 
	2
	
	2
	
	10

























    UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TH PHƯỢNG KỲ

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II
MÔN  TIẾNG VIỆT -  LỚP 4 (Phần kiểm tra Viết)
Năm học : 2022 - 2023
(Thời gian 50 phút không kể thời gian chép đề)


I. Chính tả: (2 điểm)		                         (Thời gian 15  phút)
	Giáo viên đọc cho học sinh viết       
        	Chiều ngoại ô
	Những buổi chiều hè êm dịu, tôi thường cùng lũ bạn đi dạo dọc con kênh nước trong vắt. Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra. Qua căn phố là những ruộng rau muống. Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh. Rồi những rặng tre xanh đang thì thầm trong gió. Đồng lúa chín mênh mông và cả một khoảng trời bao la, những đám mây trắng vui đùa đuổi nhau trên cao. Con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, thiết tha.. 

II. Tập làm văn: (8 điểm)			                (Thời gian 40 phút)
         Đề bài: Hãy tả một cây có bóng mát hoặc cây ăn quả mà em thích.
                                           
                                              












          UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG KỲ

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC  KÌ II- LỚP 4
                                                 Phần kiểm tra Viết
Năm học: 2022 - 2023
	STT
	ND
kiểm tra
	Đáp án
	Điểm

	1
	Chính tả
(2 điểm)
	- Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả, trong đó:
+ Bài viết không mắc quá 6 lỗi   
+ Bài viết không mắc quá 7 lỗi  
+ Bài viết không mắc quá 8 lỗi  
+ HS mắc trên 9 lỗi không cho điểm
- Chữ viết rõ ràng, đúng kiểu chữ, cỡ chữ;  trình bày đúng đoạn văn; viết sạch đẹp. 
	1 điểm
0,75 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm

1 điểm

	2
	Tập làm văn
(8 điểm)


	 1. Mở bài: (1 điểm)
- Giới thiệu cây định tả. 
	
1 điểm

	
	
	2. Thân bài: (4 điểm)
a. Tả bao quát: Miêu tả hình dáng, chiều cao, màu sắc, phạm vi tỏa bóng.
b. Tả chi tiết từng bộ phận của cây (rễ, gốc, chiều cao của thân cây, vỏ cây, lá cây)
- Tả lá (hình dáng, màu sắc, tán,...)
- Tả hoa (màu sắc, những nét đặc biệt về hình dáng của hoa, hương thơm,...)
- Tả quả: Những nét đặc biệt về hình dáng, màu sắc của quả hoặc chùm quả....
	
1 điểm

1 điểm


1 điểm

1điểm

	
	
	 3. Kết bài: (1 điểm)
- Nêu ích lợi của cây, nêu cảm nghĩ của em. 
	1 điểm

	
	
	* Chữ viết, chính tả 
	0,5 điểm

	
	
	* Dùng từ, đặt câu 
	0,5 điểm

	
	
	* Sáng tạo 
	1 điểm



	UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TH PHƯỢNG KỲ
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I - LỚP 4
 NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN : TIẾNG VIỆT - PHẦN ĐỌC 
 Thời gian: 60 phút


I - ĐỌC THÀNH TIẾNG ( 3điểm)
Yêu cầu học sinh bắt thăm đọc 1 trong các bài tập đọc sau rồi trả lời 1 – 2 câu hỏi liên quan đến nội dung đoạn văn (thơ) đã đọc theo yêu cầu của giáo viên.
                               (Tốc độ đọc khoảng 85 tiếng/ phút)
1/ Bài: Bốn anh tài- SGK TV4 Tập 2 – Trang 4 (Đoạn "Từ đầu ..... diệt trừ yêu tinh)
	Câu hỏi: 1.  Cẩu Khấy có sức khỏe và tài năng như thế nào?
                         2. Có chuyện gì xảy ra với quê hương của Cẩu Khây?
2/ Bài: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa- SGK TV4 Tập 2 – Trang 21 (Đoạn "Năm 1946, nghe theo tiếng gọi ..... lô cốt giặc)
        Câu hỏi: Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có những đóng góp gì lớn trong kháng chiến?
  3/ Bài: Hoa học trò- SGK TV4 Tập 2 – Trang 43 (Đoạn "Nhưng hoa càng đỏ...bất ngờ dữ vậy)
        Câu hỏi: Vì sao tác giả lại gọi hoa phượng là hoa học trò? 
4/ Bài: Thắng biển - SGK TV4 Tập 2 – Trang 76 (Đoạn "Từ đầu .... quyết tâm chống giữ)
        Câu hỏi: Tìm những từ ngữ, hình ảnh nói lên sự đe dọa của cơn bão biển?
5/ Bài: Dù sao trái đất vẫn quay- SGK TV4 Tập 2 – Trang 85 (Đoạn "Từ đầu.... của Chúa trời)
        Câu hỏi: Ý kiến của Cô-péc-nic có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ?





[bookmark: _GoBack]
	    UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TH PHƯỢNG KỲ

Họ và tên: ………………………………
Lớp :  4…….
	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Năm học:  2022 - 2023
Môn Toán lớp 4
( Thời gian làm bài: 40 phút)



	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	
	




Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
C©u 1: (1 ®iÓm). Em h·y khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.

      Phân số  đọc là:
A. Năm trên tám		    B. Năm phần tám	        C. Năm và tám
Câu 2: (1 điểm). Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

      Rút gọn phân số  được phân số tối giản là: 



A. 			             B. 			           C. 
Câu 3: (1 điểm). Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
       Dãy phân số nào dưới đây được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?









A. ;  ;  		   B. ; ;                             C. ;  ; 			 
Câu 4: (1 điểm). Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
       a, Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 1km2 325m2 = .....m2 là: 
A.1000325 		              B. 100325		                     C. 1325			 
      b, Trong các số đo dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ diện tích của 1 phòng học:
A. 81cm2                           B. 900dm2                              C. 40m2                                    

Câu 5: (1 điểm). Tính: 	




a,  +                                                                             b,    -                             	
	

	

	

	

	


Câu 6: (1 điểm). Tìm x:  



a,  : x =    	                                                        b,  x  x  = 1
	

	

	

	

	



Câu 7: (1 điểm). Một mảnh vườn hình bình hành có đáy là 24m, chiều cao bằngđáy. Tính diện tích mảnh vườn đó.                  
		Bài giải

	

	

	

	

	



Câu 8: (1 điểm). May một chiếc túi hết m vải. Hỏi may 3 chiếc túi như thế hết mấy mét vải?
Bài giải
	

	

	

	



Câu 9: (1 điểm). Khối 4 của một trường tiểu học có 45 học sinh nam và số học sinh nữ bằng số học sinh nam. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?   
	                                                             Bài giải

	

	

	

	

	

	


Câu 10: (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất: 






          + + + + +        
	

	

	

	


































        UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG KỲ

HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA HỌC KÌ II-  MÔN TOÁN LỚP 4
Năm học 2022 - 2023
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	Đáp án
	B
	B
	A
	a, A
b, C

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 5: (1 điểm). Tính đúng mỗi phần a, b cho 0,5 điểm.
Câu 6: (1 điểm). Làm đúng mỗi phần a, b cho 0,5 điểm. 



         a,  : x =                                                         b,   x x = 1



	         x =   :            (0,25 điểm)                                x = 1 :              (0,25 điểm)                                    


               x =                     (0,25 điểm)                                x =                   (0,25 điểm)
Câu 7: (1 điểm).			             Bài giải
Chiều cao của mảnh vườn hình bình hành đó là:
                                       24 : 4  = 6 (m )                      (0,25 điểm)
Diện tích của mảnh vườn hình bình hành đó là:
                                        6 x 24 = 144 (m2)                 (0,5 điểm)
                                                          Đáp số: 144 m2       (0,25 điểm)
Câu 9: (1 điểm).	Bài giải
	May 3 chiếc túi như thế hết số mét vải là:      	(0,25 điểm)

	                     x 3 = 2 (m)	                              (0,5 điểm)
	                                     Đáp số: 2 m vải	            (0,25 điểm)
Câu 9: (1 điểm).			             Bài giải
                                         Trường đó có số học sinh nữ là: 	 

                                45 x  = 30 ( học sinh)                        (0,5 điểm)
                                           Trường đó có tất cả số học sinh là:
	45 + 30 = 75 (học sinh)	(0,5 điểm)
                  Đáp số: 75 học sinh
Câu 10: (1 điểm): HS tính bằng cách thuận tiện nhất:






       + + + + +






    =  ( + ) + ( + ) + ( + )                                   (0,25 điểm)



    =    +   +               					(0,25 điểm)
    =    1 + 1 + 1                                                              (0,25 điểm)
    =        3                                                                       (0,25 điểm)




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIƯA HỌC KÌ II
      Môn Toán - Lớp 4
            Năm học: 2022 – 2023
	Mạch kiến thức, 
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

	Mức 2

	Mức 3

	
Mức 4

	
Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học (phân sốvà các phép tính với phân số, tìm  thành phần chưa biết; biết  tính nhanh giá trị biểu thức )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Số câu
	2
	 
	2
	1
	1
	
	1
	
	

6
	

	
	Câu số
	1;2
	
	 3;5
	
	6
	
	10
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	2
	
	1
	
	1
	
	 6,0
	

	Đại lượng và đo đại lượng: Nắm được mối quan hệ giữa m2; km2 

	Số câu
	
	
	
1
	
	
	
	
	
	
1
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Yếu tố hình học: Tìm được diện tích của hình bình hành.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1,0

	Giải toán có lời văn liên quan đến dạng toán Tìm phân số của một số,...
	Số câu
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	8;9
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2,0

	Tổng
	Số câu
	2
	
	3
	2
	1
	1
	1
	
	7
	3

	
	Số điểm
	2,0
	
	3,0
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	7,0
	3,0
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